
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

I. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm/gói thầu 

I.1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thông dụng theo vị trí lắp đặt 
máy khử khuẩn, tiệt khuẩn tại khu nhà E Bệnh viện Bạch Mai.  

I.2. Địa điểm xây dựng: Tòa nhà E - Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, 
phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội. 

I.3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Bạch Mai. 

I.4. Mục tiêu đầu tư: Cung cấp và lắp đặt thiết bị thông dụng theo vị trí lắp đặt máy 
khử khuẩn, tiệt khuẩn tại khu nhà E Bệnh viện Bạch Mai. 

II. Phạm vi công việc gói thầu:  

Tên gói thầu: TB02. Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí   

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không 
khí   

Các công việc chính  

- Kiểm tra hiện trạng theo Bản vẽ đính kèm kiến nghị phương án bố trí các mặt lạnh 
phù hợp với thực tế  

- Cung cấp và lắp đặt điều hòa (theo các thông số kỹ thuật cơ bản) 

- Công tác kiểm định (nếu có), vận hành chạy thử, nghiệm thu, bàn giao; 

- Thời gian bảo hành theo nhà sản xuất (tối thiểu 24 tháng); 

a. Các yêu cầu khác 
- Hàng hoá thuộc gói thầu mới 100%, sản xuất năm 2025 trở lại đây, hàng chính 
hãng, nguyên đai nguyên kiện. 
- Nhà thầu phải cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng 
nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan và các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đối 
với hàng hóa nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất 
trong nước khi giao hàng. 
- Nhà thầu phải nêu rõ Tên, Model/Ký mã hiệu, Nhãn hiệu, Năm sản xuất, Xuất 
xứ của hàng hóa dự thầu, kèm theo tài liệu kỹ thuật (Catalogue, tài liệu hướng dẫn sử 
dụng hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương) thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật đáp 
ứng, tài liệu phải được dịch sang tiếng Việt, nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của bản dịch. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp catalogue bản dịch hoặc Bên 
mời thầu phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, Bên mời thầu có thể loại E-HSDT 
của nhà thầu. 
- Nhà thầu cam kết bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư nếu trong qúa trình thi 
công, lắp đặt gây hỏng hóc, cháy nổ, gây thiệt hại cho Chủ đầu tư mà nguyên nhân 
do lỗi của nhà thầu (Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế). 



- Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng: Trong thời gian còn bảo hành, các hư hỏng không 
phải do lỗi của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải khắc phục sự cố trong vòng 48 giờ kể từ 
khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trường hợp hàng hóa bị lỗi Nhà thầu phải 
đổi mới trong vòng 15 ngày. Nếu nhà thầu chậm trễ trong việc tiến hành sửa chữa 
hoặc không chịu sửa chữa thì Chủ đầu tư có quyền mời đơn vị khác thực hiện, mọi 
chi phí phát sinh sẽ do nhà thầu chi trả. 

III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA ĐIỀU HÒA   

TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số lượng 

I  Phần I. ĐIỀU HÒA     

1 
Dàn nóng VRV/VRF một 
chiều + giá treo  

Công suất lạnh ≥168KW 
Môi chất lạnh R410A 
Sử dụng công nghệ biến tần 
100% 
Điện năng tiêu thụ ≤ 53.1 KW 
Lưu lượng gió giải nhiệt ≥ 
(297+297+297) m3/min 
Trọng lượng ≤(942) kg 
Phạm vi vận hành dàn nóng -10 
÷ 49 oCDB 
Nguồn điện sử dụng 
3P/380~415/380V, 50Hz/60Hz 
Độ ồn ≤70 dB(A) 

tổ hợp 2 

2 

Dàn lạnh âm trần VRV/VRF 
cassette, 4 hướng thổi kèm 
bơm nước ngưng và phin lọc 
gió, công suất lạnh 2.8kw + 
giá treo  

Công suất ≥2.8 kW 
Lưu lượng gió: ≥6.5m3/phút  
Độ ồn lớn nhất ≤ 38 dB(A) 
Nguồn điện sử dụng 
1P/220~240V/50Hz 
Bao gồm bơm nước xả đi kèm 

dàn 3 

3 
  
  
  
  

Dàn lạnh âm trần VRV/VRF 
cassette, 4 hướng thổi kèm 
bơm nước ngưng và phin lọc 
gió, công suất lạnh 3.6kw + 
giá treo  

Công suất ≥3.6kW 
Lưu lượng gió: ≥7.5m3/phút  
Độ ồn lớn nhất ≤ 38 dB(A) 
Nguồn điện sử dụng 
1P/220~240V/50Hz 
Bao gồm bơm nước xả đi kèm 

dàn 6 

4 
  
  
  
  

Dàn lạnh âm trần VRV/VRF 
cassette, 4 hướng thổi kèm 
bơm nước ngưng và phin lọc 
gió, công suất lạnh 4.5kw + 
giá treo  

Công suất ≥4.5kW 
Lưu lượng gió: ≥9m3/phút  
Độ ồn lớn nhất ≤ 39 dB(A) 
Nguồn điện sử dụng 
1P/220~240V/50Hz 
Bao gồm bơm nước xả đi kèm 

dàn 2 

5 
  
  
  
  

Dàn lạnh âm trần VRV/VRF 
cassette, 4 hướng thổi kèm 
bơm nước ngưng và phin lọc 
gió, công suất lạnh 5.6kw + 
giá treo  

Công suất ≥5.6kW 
Lưu lượng gió: ≥11m3/phút  
Độ ồn lớn nhất ≤ 41 dB(A) 
Nguồn điện sử dụng 
1P/220~240V/50Hz 
Bao gồm bơm nước xả đi kèm 

dàn 1 



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
Số lượng 

6 

Dàn lạnh âm trần VRV/VRF 
cassette, 4 hướng thổi kèm 
bơm nước ngưng và phin lọc 
gió, công suất lạnh 7.3kw + 
giá treo  

Công suất ≥7.3kW 
Lưu lượng gió: ≥11m3/phút  
Độ ồn lớn nhất ≤ 56dB(A) 
Nguồn điện sử dụng 
1P/220~240V/50Hz 
Bao gồm bơm nước xả đi kèm 

dàn 4 

7 

Dàn lạnh âm trần VRV/VRF 
cassette, 4 hướng thổi kèm 
bơm nước ngưng và phin lọc 
gió, công suất lạnh 9,0kw+ 
giá treo  

Công suất ≥9,0 kW 
Lưu lượng gió: ≥14m3/phút  
Độ ồn lớn nhất ≤ 38 dB(A) 
Nguồn điện sử dụng 
1P/220~240V/50Hz 
Bao gồm bơm nước xả đi kèm 

dàn 7 

8 

Dàn lạnh âm trần VRV/VRF 
cassette, 4 hướng thổi kèm 
bơm nước ngưng và phin lọc 
gió, công suất lạnh 11,2 kw+ 
giá treo  

Công suất ≥11,20 kW 
Lưu lượng gió: ≥20m3/phút  
Độ ồn lớn nhất ≤ 45 dB(A) 
Nguồn điện sử dụng 
1P/220~240V/50Hz 
Bao gồm bơm nước xả đi kèm 

dàn 12 

9 

Dàn lạnh âm trần VRV/VRF 
cassette, 4 hướng thổi kèm 
bơm nước ngưng và phin lọc 
gió, công suất lạnh 14,0 kw 
+ giá treo  

Công suất ≥14,0 kW 
Lưu lượng gió: ≥20m3/phút  
Độ ồn lớn nhất ≤ 45 dB(A) 
Nguồn điện sử dụng 
1P/220~240V/50Hz 
Bao gồm bơm nước xả đi kèm 

dàn 1 

11 Bộ chia ga dàn nóng  bộ 4 

12 Bộ chia gas dàn lạnh  bộ 36 

13 
Bộ điều khiển từ xa kết nối 
dây 

 bộ 36 

14 
Tủ điện điều hòa và các phụ 
kiện đi kèm 

 
toàn 
bộ 

1 

15 

Các chi phí vận hành và chạy 
thử (chi phí điện năng, hoặc 
các chi phí tuân thủ khác nếu 
cần như: kiểm định, hợp 
quy…). 

 
toàn 
bộ 

1 

Toàn bộ hàng hóa sản xuất từ năm 2025. 
Nhà thầu có trách nhiệm tính toán các chi phí để đảm bảo công tác lắp đặt hoàn thiện 
điều hòa dựa trên bản vẽ hiện trạng bố trí điều hòa của Bệnh viện 
Nhà thầu chào đầy đủ chi phí bao gồm cả chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, đào tạo 
chuyển giao công nghệ, và chi phí bảo hành thiết bị tối thiểu 24 tháng 

 

  



IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ BIỆN PHÁP LẮP ĐẶT  

IV.1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công 
lắp đặt thiết bị phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công: 

Có thuyết minh và bản vẽ hoặc sơ đồ thể hiện giải pháp tổ chức thi công lắp đặt thiết 
bị đầy đủ, hợp lý, khả thi; đúng quy trình, quy phạm và yêu cầu kỹ thuật của công trình, 
thể hiện giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn Nhà sản xuất.  

a) Chuẩn bị mặt bằng công trình; 

b) Sơ đồ và thuyết minh tổ chức bộ máy công trường;  

c) Tập kết máy móc thiết bị, nhân sự để triển khai thi công; 

d) Biện pháp thi công;  

e) Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố công trình xây dựng; 

g) Tiến độ thực hiện gói thầu; 

h) Biểu đồ huy động nhân sự, máy móc thiết bị sử dụng cho gói thầu; 

i) Danh mục hàng hóa sử dụng cho gói thầu theo quy định tại chương này (Yêu cầu về 
chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị); 

k) Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất); 

IV.2. Cách thức quản lý: 

Nhà thầu phải trình bày biện pháp tổ chức quản lý, tổ chức quản lý hiện trường thuộc 
phạm vi của gói thầu, bao gồm các nội dung chính: 

+ Biện pháp tổ chức, quy trình triển khai thi công xây dựng từ khi ký hợp đồng cho 
đến khi bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng; 

+ Biện pháp tổ chức quản lý hiện trường trong quá trình triển khai thi công đảm bảo 
đầy đủ các nội dung về chất lượng, tiến độ, an toàn; 

+ Quy trình quản lý chất lượng (vật tư, máy móc thiết bị, nhân sự, an toàn lao động…); 
hồ sơ chất lượng đối với công trình; 

+ Các nội dung cần thiết khác (do nhà thầu đề xuất). 

IV.3. Các biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nhà thầu phải trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng đối với các công việc thuộc 
phạm vi của gói thầu.  

IV.4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 
chữa cháy, an toàn lao động: 

a) Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường;  

b) Bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy;  

c) Bảo đảm an toàn lao động;   

IV.5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành: 

Yêu cầu về bảo hành:   



+ Nhà thầu phải có cam kết hoặc bố trí danh sách cán bộ bảo hành thiết bị. Cán bộ 
tham gia công tác bảo hành phải có chứng chỉ đào tạo thiết bị của hãng và chứng chỉ 
an toàn lao động.  

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành do mình thi công, cung cấp và lắp đặt. Nội dung 
bảo hành gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiểm khuyết do lỗi của 
nhà thầu gây ra.  

+ Thời gian bảo hành công trình, thiết bị tối thiểu là 24 tháng tính từ thời điểm được 
Chủ đầu tư nghiệm thu. Thời gian bảo hành thiết bị (nếu có) không ngắn hơn thời gian 
bảo hành quy định của nhà sản xuất và được tính kể từ khi nghiệm thu hoàn thành công 
tác lắp đặt, vận hành thiết bị. 

+ Biện pháp, hình thức bảo hành: bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín 
dụng hoặc hình thức khác trong trường hợp được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản; 

+ Việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành, tài sản đảm bảo, bảo lãnh bảo hành 
hoặc các hình thức bảo lãnh khác có giá trị tương đương: Cụ thể trong quá trình thương 
thảo hợp đồng; 

Các nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành, tài sản bảo đảm, bảo lãnh bảo hành hoặc 
các hình thức bảo lãnh khác sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Chủ đầu tư xác 
nhận đã hoàn thành trách nhiệm bảo hành. 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ 
kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:  

Danh mục bản vẽ 

Bản vẽ số Tên bản vẽ Mục đích sử dụng 

 
Bản vẽ hiện trạng mặt bằng 
dự kiến bố trí điều hòa.   

Nhà thầu tham khảo để làm đề xuất biện 
pháp tháo dỡ, thi công lắp đặt mới đảm 
bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu E- HSMT 

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: các thang phải được nghiệm thu và 
chạy thử nghiệm thu trước khi vận hành khai thác. Việc kiểm tra, hiệu chỉnh, chạy thử 
của thang máy phải được Kỹ sư có kinh nghiệm trực tiếp chịu trách nhiệm (kèm theo 
tài liệu chứng minh).  

  



 

 

 

 

 

HẠNG MỤC ĐIỀU HÒA 
(Nhà thầu tham khảo để xây dựng giá chào thầu)  

  



DANH MỤC BẢN VẼ 

1. Danh mục và ký hiệu  
2. Sơ đồ nguyên lý GAS  
3. Sơ đồ nguyên lý điện điều khiển  
4. Mặt bằng ống đồng tầng 1  
5. Mặt bằng ông đồng tầng 2  
6. Mặt bằng nước ngưng tầng 1  
7. Mặt bằng nước ngưng tầng 2  
8. Mặt bằng điều khiển điện tầng 1  
9. Mặt bằng điều khiển điện tầng 2  



 



 



 
  



 
  



  



  



  



 

  



 
  



 
 

  



 



 



 


